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MÔN: ĐỊA 10

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

Câu 1: Người ta thường dựa vào tiêu chí nào sau đây để đanh giá cước phí vận tải hàng hóa ?


A. Cự li vận chuyển trung bình.
B. Khối lượng vận chuyển.


C. Chất lượng dịch vụ vận tải.
D. Khối lượng luân chuyển.

Câu 2: Ở các vùng hoang mạc nhiệt đới, người ta chuyên chở hàng hóa bằng


A. Bằng gia súc (lạc đà).
B. Ô tô.


C. Máy bay.
D. Tàu hóa.

Câu 3: Các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,... thuộc nhóm ngành dịch vụ?


A. Kinh doanh.
B. Tiêu dùng.
C. Dịch vụ công.
D. Bảo hiểm.

Câu 4: Chất lượng của sản phẩm dịch vụ giao thông vận tải được đo bằng


A. Khối lượng luân chuyển.
B. Sự kết hợp của các loại hình giao thông vận tải.


C. Sự an toàn cho hành khách và hàng hóa.
D. Khối lượng vận chuyển.

Câu 5: Nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển , phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải là


A. Sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải.


B. Sự phát triển và phân bố ngành cơ khí vận tải.


C. Mối quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ.


D. Trình độ phát triển công nghiệp của một vùng.

Câu 6: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:


A. Bán buôn, bán lẻ
B. Tài chinh, bảo hiểm.


C. Các dịch vụ hành chinh công.
D. Giao thông vận tải, thông tin liên lạc.

Câu 7: Ý nào sau đây thể hiện ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải ?


A. Quy định mật độ , mạng lưới các tuyến đường giao thông.


B. Là tiêu chí để đặt yêu cầu về tốc độ vận chuyển.


C. Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải.


D. Quyết định sự phát triển và phân bố mạng lưới giao thông vận tải.

Câu 8: Ở miền núi, ngành giao thông vận tải kém phát triển chủ yếu do


A. Địa hình hiểm trở.
B. Khí hậu khắc nghiệt.


C. Dân cư thưa thớt.
D. Khoa học kĩ thuật chưa phát triển.

Câu 9: Gần 1/2 số sân bay quốc tế nằm ở quốc gia/khu vực nào dưới đây?


A. Nhật Bản và các nước Đông Âu.
B. Nhật Bản, Anh và Pháp.


C. Hoa Kỳ và các nước Đông Âu.
D. Hoa Kỳ và Tây Âu.

Câu 10: Ngành đường biển đảm nhận chủ yếu việc vận chuyển


A. Giữa các vùng ven biển.


B. Giữa các nước phát triển với nhau.


C. Quốc tế.


D. Giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Câu 11: Loại hàng hóa vận chuyển chủ yếu bằng đường biển là


A. Sắt thép và xi măng.
B. Hành khách.


C. Khoáng sản kim loại và nông sản.
D. Dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ.

Câu 12: Yếu tố nào dưới đây quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải?


A. Chính sách Nhà nước.
B. Điều kiện tự nhiên.


C. Vốn đầu tư nước ngoài.
D. Trình độ lao động.

Câu 13: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận tải hành khách, đặc biệt là bằng đường bộ?


A. Phân bố dân cư, đô thị.
B. Truyền thống, phong tục tập quán.


C. Quy mô, cơ cấu dân số.
D. Trình độ phát triển kinh tế.

Câu 14: Những ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới là


A. đôla Mĩ, bảng Anh, nhân dấn tệ Trung Quốc, uôn Hàn Quốc.


B. đôla Mĩ, nhân dân tệ Trung Quốc, yên Nhật, pê-số Tây Ban Nha.


C. đôla Mĩ, ơrô, bảng Anh, yên Nhật.


D. đôla Mĩ, bảng Anh, yên Nhật, nhân dân tệ Trung Quốc.

Câu 15: Sự phân bố dân cư và mạng lưới dân cư ảnh hưởng đến


A. Cơ cấu ngành dịch vụ.
B. Sức mua, nhu cầu dịch vụ.


C. Hình thành các điểm du lịch.
D. Mạng lưới ngành dịch vụ.

Câu 16: Nhân tố ảnh hưởng tới sức mua, nhu cầu dịch vụ là


A. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.
B. Mức sống và thu nhập thực tế.


C. Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán.
D. Quy mô, cơ cấu dân số.

Câu 17: Nhận định nào sau đây là vai trò của ngành dịch vụ?


A. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo việc làm cho người dân.


B. Hạn chế sự phát triển các ngành sản xuất vật chất trong nước.


C. Sử dụng thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.


D. Cho phép khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, ưu đãi tự nhiên.

Câu 18: Tác động của các ngành kinh tế đến ngành giao thông vận tải dưới góc độ là khách hàng được biểu hiện ở


A. Yêu cầu về thiết kế công trình giao thông vận tải.
B. Cho phí vận hành phương tiện lớn.


C. Sự có mặt của một số loại hình vận tải.
D. Yêu cầu về khối lượng, cư li, tốc độ vận chuyển.

Câu 19: Nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua được gọi là


A. chợ.
B. trung tâm thương mại.


C. thị trường.
D. siêu thị.

Câu 20: Trong cơ cấu GDP, ngành dịch vụ của các nước phát triển có tỉ trọng thế nào?


A. Dưới 40%.
B. 40 – 50%.
C. Trên 60%.
D. 50 – 60%.

Câu 21: Nguyên nhân chủ yếu khiến TP.Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ hàng đầu nước ta?


A. Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục.


B. Trung tâm công nghiệp với cơ cấu ngành đa dạng.


C. Dân cư đông, mật độ dân số cao, kết cấu dân số trẻ.


D. Thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Câu 22: Cho bảng số liệu:SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

	Nước
	Khách du lịch (triệu người)
	Doanh thu (tỷ USD)

	Pháp
	83,8
	66,8

	Tây Ban Nha
	65,0
	64,1

	Hoa Kỳ
	75,0
	220,8

	Trung Quốc
	55,6
	56,9

	Anh
	32,6
	62,8

	Mexico
	29,3
	16,6


Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện số lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch của các nước trên ?


A. Biểu đồ miền.
B. Biểu đồ tròn.


C. Biểu đồ kết hợp cột và đường.
D. Biểu đồ cột ghép.

Câu 23: Cảng biển lớn nhất thế giới trước đây gắn liền với việc ra đời của ngành bảo hiểm là


A. New York.
B. London.
C. Kobe.
D. Rotterdam.

Câu 24: Nhân tố nào dưới đây không phải tiền đề để phát triển ở du lịch Việt Nam?


A. Di sản văn hóa lịch sử.
B. Tài nguyên thiên nhiên.


C. Chính sách phát triển du lịch.
D. Tài nguyên nhân văn.

Câu 25: Cho bảng số liệu

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DU LỊCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á NĂM 2014

	Quốc gia
	Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (tỷ USD)

	Ấn Độ
	475

	Trung Quốc
	2342

	Hàn Quốc
	714

	Nhật Bản
	815


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ năm 2014 của một số quốc gia là


A. Biểu đồ tròn.
B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ đường.
D. Biểu đồ miền.

Câu 26: Các trung tâm dịch vụ lớn nhất trên thế giới là:


A. Fankfurt, Brucent, Singapore


B. London, Paris, Washington


C. New York, London, Tokyo


D. Los Angeles, Chicago, Washington, Paris , Sao Paulo

Câu 27: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là


A. Chất lượng của dịch vụ vận tải.
B. Khối lượng luân chuyển.


C. Sự chuyên chở người và hàng hóa.
D. Khối lượng vận chuyển.

Câu 28: Sự phân bố dân cư , đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn ảnh hưởng sâu sắc đến


A. Cường độ hoạt động của các phương tiện giao thông vạn tải.


B. Vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.


C. Giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.


D. Môi trường và sự an toàn giao thông.

Câu 29: Kênh Kiel nối liền biển/đại dương nào dưới đây?


A. Bắc Hải và biển Ban Tích.
B. Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương.


C. Địa Trung Hải và Hồng Hải.
D. Thái Bình Dương và Đại Tây dương.

Câu 30: Ở xứ lạnh, về mùa đông, loại hình vận tải nào sau đây không thể hoạt động được ?


A. Đường sông.
B. Đường hành không.
C. Đường sắt.
D. Đường ô tô.

Câu 31: Ngành vận tải đảm nhiệm phần lớn trong vận tải hàng hoá quốc tế và có khối lượng luân chuyển lớn nhất thế giới


A. Đường sắt.
B. Đường biển.
C. Đường ôtô .
D. Đường hàng không.

Câu 32: Tiêu chí nào không để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải ?


A. Khối lượng luân chuyển.
B. Cước phí vận tải thu được.


C. Cự li vận chuyển trung bình.
D. Khối lượng vận chuyển.

Câu 33: Điều nào sau đây là không đúng về tiền tệ?


A. Có tác dụng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.
B. Là một loại hàng hoá đặc biệt.


C. Có tác dụng là vật ngang giá chung.
D. Là thước đo giá trị của hàng hoá, dịch vụ.

Câu 34: Cho bảng số liệu sau: Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của một số nừớc năm 2015
(Đơn vị: tỉ USD)

	Quốc gia
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Hoa Ki
	1453,7
	2251,6

	Nhật Bản
	645,2
	607,1

	Trung Quốc
	2281,9
	1681,7

	LBNga
	343,9
	182,8

	Xin-ga-po
	346,8
	296,9


Trong số các nước trên, nước duy nhất ở tình trạng nhập siêu là


A. Hoa Kì.
B. Nhật Bản.
C. LBNga.
D. Xin-ga-po.

Câu 35: Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành nội thương?


A. Thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.


B. Tạo ra thị trường thống nhất trong nước.


C. Phục vụ cho nhu cầu của từng cá nhân trong xã hội.


D. Gắn thị trường trong nước với quốc tế.

Câu 36: Một quốc gia ở tình trạng xuất siêu khi giá trị kim ngạch


A. xuất khẩu nhỏ hơn trị giá nhập khẩu.
B. xuất khẩu lớn hơn trị giá nhập khẩu.


C. xuất khẩu đạt trên 100 tỉ USD.
D. Nhập khẩu đạt trên 100 tỉ USD.

Câu 37: Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của các nước có nền kinh tế phát triển là


A. máy móc, công cụ.


B. sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm.


C. hàng tiêu dùng.


D. khoáng sản, nhiên liệu, nông sản.

Câu 38: Sự phân bố dân cư gắn bó mật thiết với ngành dịch vụ nào dưới đây?


A. Dịch vụ kinh doanh.
B. Dịch vụ tư.


C. Dịch vụ công.
D. Dịch vụ tiêu dùng.

Câu 39: Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng.


A. Cao trong cơ cấu GDP của tất cả các nước trên thế giới.


B. Cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước phát triển.


C. Thấp nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển.


D. Cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển.

Câu 40: Ý nào sau đây không nói về vai trò của ngành giao thông vận tải ?


A. Tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, kĩ thuật cho sản xuất.


B. Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt được thuận tiện.


C. Cùng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.


D. Góp phần phân bố dân cư hợp lí.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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